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I.CÂU HỎI ÔN TẬP
1.Em hiều nào là truyền thuyết? Thế nào là cổ tích? So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa truyền thuyết và cổ tích?
2.Kể tên những truyện truyền thuyết và cổ tích đã học?
3.Nêu ý nghĩa câu chuyện Sơn Tinh, Thuỷ Tinh?
4.Giải nghĩa các từ sau: Khôi ngô tuấn tú, gia truyền, rộng lượng, sinh nhai, hiện nguyên hình.
5.Nêu công dụng của dấu chấm phảy?
II.LUYỆN ĐỀ 
A.LUYỆN ĐỀ SỐ 1
I: ĐỌC - HIỂU 
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi :
      “Tự nhiên ở trên không, có một đàn chim sẻ đáp xuống sân nhặt thóc ra một đằng, gạo ra một nẻo. Chúng nó lăng xăng ríu rít chỉ trong một lát đã làm xong, không suy suyển một hạt.Nhưng khi chim sẻ đã bay đi rồi, Tấm lại nức nở khóc.Bụt lại hỏi:
    - Con làm sao còn khóc nữa?
    - Con rách rưới quá, người ta không cho con vào xem hội.
    - Con hãy đào những cái lọ xương bống đã chôn ngày trước lên thì sẽ có đủ mọi thứ cho con trẩy hội.
      Tấm vâng lời, đi đào các lọ lên. Đào lọ thứ nhất, lấy ra được một bộ áo mớ ba, một cái xống lụa, một cái yếm lụa điều và một cái khăn nhiễu. Đào lọ thứ hai, lấy ra được một đôi giày thêu, đi vừa như in. Lọ thứ ba đào lên thì thấy một con ngựa bé tí, nhưng vừa đặt con ngựa xuống đất, bỗng chốc nó đã hí vang lên và biến thành ngựa thật. Đào đến lọ cuối cùng thì lấy ra được một bộ yên cương xinh xắn. Tấm mừng quá vội tắm rửa rồi thay bộ vào, đoạn cưỡi lên ngựa mà đi. Ngựa phóng một chốc đã đến kinh đô.Nhưng khi phóng qua một chỗ lội, Tấm đánh rơi một chiếc giày xuống nước không kịp nhặt.Khi ngựa dừng lại ở đám hội, Tấm lấy khăn gói chiếc giày còn lại rồi chen vào biển người”.
(Nguyễn Đồng Chi, Tấm Cám, trích Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, tập 2, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2000, tr. 1170)
Hãy lựa chọn đáp án đúng (Từ câu 1 đến câu 8)
Câu 1: Đoạn trích trên viết theo  thể loại nào? 	
	A.Truyện cổ tích. 
	B. Truyện đồng thoại.

	C. Truyện truyền thuyết.
	D.Truyện cười.


Câu 2: Đoạn trích trên sử dụng ngôi kể nào?
	A. Ngôi thứ nhất
	B. Ngôi thứ hai

	C. Ngôi thứ ba 
	D. Cả ngôi thứ nhất với ngôi thứ 3


Câu 3: Nhân vật chính trong đoạn trích trên là ai?
	A. Cám   	B. Tấm
	

	C. Ông Bụt                                            D. Dì ghẻ
	


Câu 4: Nghĩa của từ “trẩy hội” là:
	A. đi dự hội hằng năm, thường đi với đông người 
	B. đi chúc Tết, đi rất đông người

	C.đi chơi xuân, đi nhiều người
	    D.đi ăn cỗ, thường đi đông người


Câu 5: Xác định biện pháp tu từ trong câu văn: “Đào lọ thứ hai, lấy ra được một đôi giày thêu, đi vừa như in.”?
A.Nhân hóa                                                      B. Điệp ngữ
C.So sánh                                                         D. Ẩn dụ      
Câu 6: Đàn chim sẻ đã làm gì để giúp đỡ Tấm?
	A. Nhờ Bụt hướng dẫn cách giúp Tấm
	B. Nhặt riêng thóc, gạo 

	C. Hát để Tấm vui
	D.Động viên, an ủi Tấm


Câu 7: Cụm từ “ một đàn chim sẻ” trong câu văn “Tự nhiên ở trên không, có một đàn chim sẻ đáp xuống sân nhặt thóc ra một đằng, gạo ra một nẻo” là:
	A. cụm danh từ 
	B. cụm động từ

	C. cụm tính từ
	D. vừa là cụm danh từ vừa là cụm động từ


Câu 8:  Theo suy luận của em, chi tiết nào trong đoạn trích có vai trò quan trọng trong diễn biến tiếp theo của câu chuyện?
A.Vội tắm rửa rồi thay bộ vào, đoạn cưỡi lên ngựa mà đi
B. Đi đào các lọ lên 
C.Ngựa phóng một chốc đã đến kinh đô 
D. Một chiếc giày của Tấm bị rơi.       
Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu:
Câu 9:  Nếu chọn một trong hai nhân vật Tấm hoặc Bụt kể lại phần chuyện trong đoạn trích trên, em sẽ chọn nhân vật nào? Vì sao?
Câu 10: Hãy kể 4 việc làm của em thể hiện sự yêu thương, quan tâm, giúp đỡ người khác?

 II: VIẾT
Viết bài văn trình bày ý kiến của em về một vấn đề trong đời sống mà em quan tâm.
B.LUYỆN ĐỀ SỐ 2
I. ĐỌC HIỂU 
Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi sau:
SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG
       Chuyện kể rằng ở một ngôi làng nọ có hai mẹ con nghèo sinh sống với nhau trong một ngôi nhà nhỏ. Người mẹ ngày ngày tần tảo làm việc để nuôi con, người con tuy còn nhỏ nhưng đã biết yêu thương, có hiếu với mẹ.
      Cuộc sống của hai mẹ con cứ thế bình lặng trôi qua thì bỗng đến một ngày người mẹ chợt lâm bệnh nặng. Dù đã đi đến chữa trị ở rất nhiều thầy lang giỏi trong làng nhưng tình hình bệnh của người mẹ không hề đỡ chút nào, sức khỏe mỗi ngày một yếu đi.
      Nhà nghèo không có tiền chữa trị, nhưng thương mẹ người con vẫn quyết tâm đi tìm thầy ở các nơi để chữa bệnh cho mẹ. Người con cứ đi từ làng này qua làng khác, vượt bao làng mạc, núi sống, vừa đói vừa rách nhưng không hề nản lòng. Rồi em đi qua một ngôi chùa, em đã xin phép trụ trì của ngôi chùa cầu phúc cho mẹ em mau chóng qua bệnh để hai mẹ con lại trở về cuộc sống như xưa. Lòng hiếu thảo của em đã động đến trời xanh, Đức Phật cũng phải động lòng trắc ẩn nên ngài đã biến thành một nhà sư và tặng cho em một bông hoa có năm cánh. Số cánh hoa tượng trưng cho số năm mà mẹ em sống thêm được.
        Em nhìn bông hoa vừa vui sướng vì đã có phép màu cứu được mẹ nhưng cũng không khỏi lo lắng vì chỉ có năm cánh hoa, tức mẹ em chỉ còn sống được năm năm. Vì vậy sau một hồi suy nghĩ em đã xé nhỏ các cánh hoa cho tới khi không còn xé nhỏ được nữa, và cũng không còn đếm được bông hoa có bao nhiêu cánh hoa. Nhờ vậy mà người mẹ đã sống rất lâu bên đứa con ngoan hiếu thảo của mình.
         Bông hoa có vô số cánh hoa biểu tượng cho sự sống, cho ước mơ trường tồn của con người, cho khát vọng chữa lành mọi bệnh tật, sau này người ta gọi đó là hoa Cúc. Sự tích hoa cúc trắng cũng từ đó mà ra.
 ( Trích “ Truyện cổ tích Việt Nam”,  NXB Mĩ thuật 2018).
Hãy lựa chọn đáp án đúng (Từ câu 1 đến câu 8)
Câu 1. Theo tác phẩm: Lòng hiếu thảo của em đã động đến ai?
A. Trời xanh. 	B. Nhà vua.    C. Người dân.    D. Thầy lang.
Câu 2. Câu chuyện trong tác phẩm được kể bằng lời của ai?
A. Lời của nhân vật người mẹ.		B. Lời của người kể chuyện.
C. Lời của nhân vật người con.		C. Lời của nhà sư.
Câu 3. Nhân vật chính trong câu chuyện là ai?
A. Em bé.                                            B. Người mẹ.
C. Đức Phật.                                        D. Nhà sư.
Câu 4. Câu văn "Bông hoa có vô số cánh hoa biểu tượng cho sự sống, cho ước mơ trường tồn của con người, cho khát vọng chữa lành mọi bệnh tật, sau này người ta gọi đó là hoa Cúc" đã sử dụng biện pháp tu từ nào?  
A. Nhân hóa.                                     B. So sánh.
C. Liệt kê.                                         D. Ẩn dụ.
Câu 5. Vì sao em bé quyết tâm đi tìm thầy lang để chữa bệnh cho mẹ?
A. Vì em bé thương mẹ và muốn mẹ khỏi bệnh. 
B. Vì quyến luyến không muốn xa mẹ.
C. Vì muốn giúp đỡ mẹ.
D. Vì chưa thể sống tự lập.
Câu 6. Điều gì khiến Đức Phật cảm động khi nghe câu chuyện của em bé?
A. Số phận bất hạnh của  người mẹ.  		  B. Trí tuệ hơn người của em bé.
C. Cảm thương tấm lòng hiếu thảo của em bé. D. Tình cảnh đáng thương của em bé.
Câu 7. Nhận xét nào sau đây đúng với truyện Sự tích hoa cúc trắng ?
A. Giải thích các hiện tượng thiên nhiên.
B. Ca ngợi lòng hiếu thảo của em bé.
C. Thể hiện sự cảm thương cho số phận người phụ nữ. 
D. Ca ngợi tình phụ tử.
Câu 8. Vì sao em bé lại xé nhỏ những cánh hoa cúc trắng ?
A. Vì muốn cho bông hoa đẹp hơn.
B. Vì bông hoa chỉ có năm cánh.
C. Vì muốn bông hoa có thật nhiều cánh .
D. Vì em muốn mẹ được sống lâu hơn.
Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu:
Câu 9. Hãy rút ra bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc tác phẩm.
Câu 10. Em có nhận xét gì về sự hóa thân của Đức Phật thành bông hoa cúc trắng trong tác phẩm?
II.VIẾT 
 Hãy viết bài văn thuyết minh thuật lại một buổi lễ chào cờ đầu tuần của trường em.
C. LUYỆN ĐỀ 3:
I.ĐỌC HIỂU 
Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi :
       “Tự nhiên, một hôm có một đàn chim lớn bay từ phương tây lại, đậu đen ngòm cả một bãi cát. Rồi chúng bay đến trước mặt hai vợ chồng kêu váng cả lên, thả xuống năm sáu hột. Ít lâu sau từ những hột ấy mọc ra một loại cây dây bò lan xanh um cả bãi, có rất nhiều quả xanh mướt, to bằng đầu người. Mai An Tiêm trẩy một quả, bổ ra thấy ruột đỏ hồng, hột đen nhánh. Vợ chồng con cái cùng nếm thấy vị ngòn ngọt thanh thanh, Mai reo lên:
- Ôi đây là thứ dưa lạ, chưa từng thấy bao giờ. Hãy gọi nó là dưa tây, vì thứ dưa này được bầy chim đưa từ phương tây lại từ đất liền ra cho chúng ta. Trời nuôi sống chúng ta rồi.
(Nguyễn Đồng Chí,Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, tập 1, NXB Khoa học xã hội, 1976, tr.8)
Hãy lựa chọn đáp án đúng (Từ câu 1 đến câu 8)
Câu 1: Đoạn trích trên viết theo thể loại nào? 
	A.Truyện cổ tích. 
	B. Truyện đồng thoại.

	C. Truyện truyền thuyết.
	D.Truyện cười.


Câu 2: Đoạn trích trên sử dụng ngôi kể nào?
	A.Ngôi thứ nhất
	        B. Ngôi thứ hai

	C. Ngôi thứ ba 
	        D. Cả ngôi thứ nhất với ngôi thứ 3


Câu 3: Nhân vật chính trong đoạn trích trên là ai?
	                        A.  Người vợ   
	    B. Mai An Tiêm

	                        C. Người con
	    D. Đàn chim


Câu 4: Nghĩa của từ “ ngòn ngọt” là:
	A. vị ngọt, nhưng có mức độ nhạt hơn so với ngọt.
	  B. Vị ngọt nhưng pha chút của vị mặn

	C. Vị ngọt , nhưng có mức độ ngọt đậm 
	D.Vị nhạt, xem lẫn chút vị ngọt


Câu 5: Xác định biện pháp tu từ trong câu văn sau: “ Ít lâu sau từ những hột ấy mọc ra một loại cây dây bò lan xanh um cả bãi, có rất nhiều quả xanh mướt, to bằng đầu người”?
A.Nhân hóa                                                    B. Điệp ngữ
C.So sánh                                                       D. Ẩn dụ      
Câu 6: Đàn chim lớn đã làm gì để giúp đỡ Mai An Tiêm?
A. Mang những hạt thóc đến                         B. Mang hạt dưa lạ đến
C. Hát để Mai An Tiêm vui                           D. Động viên, an ủi Mai An Tiêm



Câu 7: Trong câu văn “Tự nhiên, một hôm có một đàn chim lớn bay từ phương tây lại, đậu đen ngòm cả một bãi cát”, cụm từ “một đàn chim lớn” là:
A. Cụm danh từ                                        B. Cụm động từ
C. Cụm tính từ                                          D. Cụm danh từ và cụm động từ
Câu 8:  Theo suy luận của em, chi tiết nào trong đoạn trích cho biết về đặc điểm của giống dưa hấu khiến các nhân vật trong truyện phải tò mò?
A.  Một đàn chim lớn bay từ phương tây lại, đậu đen ngòm cả một bãi cát. Rồi chúng bay đến trước mặt hai vợ chồng kêu váng cả lên, thả xuống năm sáu hột.
B. Vợ chồng con cái cùng nếm thấy vị ngòn ngọt thanh thanh.
C. Mai An Tiêm trẩy một quả, bổ ra thấy ruột đỏ hồng, hột đen nhánh.
D. Cây thân dây; mọc trên cát biển; có quả lớn, vỏ màu xanh mướt, ruột đỏ hồng, hạt đen nhánh, ăn thấy có vị ngòn ngọt, thanh thanh.
Trả lời câu hỏi / Thực hiện yêu cầu:
Câu 9:  Hãy chỉ ra những chi tiết có thế giúp ta hình dung được hoàn cảnh sống của các nhân vật. Hoàn cảnh đó đã tác động như thế nào đến nhân vật chính ?
[bookmark: _GoBack]Câu 10: Từ những gì được gợi lên trong đoạn trích, ern suy nghĩ như thế nào về mới quan hệ giữa con người và thiên nhiên?
II.VIẾT 
Viết bài văn thuyết minh về một một sự kiện (một sinh hoạt văn hóa).
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